
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Đinh Thị Sen

10/10/1994 - 

044194017377 ngày 

20/4/2023 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

74 Hà Thanh, vạn 

Thắng, Nha Trang

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/Kỹ 

sư kỹ thuật điện - điện 

tử/ Chính quy

Định giá xây dựng hạng III
cấp lần 

đầu

2 Phạm Phú Quốc

17/8/1993 - 

056093012128 ngày 

15/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Ninh Ích, xã Ninh 

An, tx Ninh Hoà

Đại học Nha Trang/kỹ 

sư xây dựng/ vừa học 

vừa làm

Thiết kế kết cấu công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng II

Cấp nâng 

hạng

3 Phạm Bá Chánh

02/4/1983 - 

054083007285 ngày 

16/9/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

tổ 6 Phước Lộc, p. 

Phước Hải, Nha Trang

Đại học Giao thông 

vận tải/Kỹ sư xây dựng 

cầu đường/ vừa làm 

vừa học

Khảo sát địa chất công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

cấp lần 

đầu

4 Thái Văn Thiện

26/12/1993 - 

054093003571 ngày 

19/02/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Nông Nghiệp, Hoà Bình 

1, Tây Hoà, Phú Yên

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa/Cao đẳng 

Công nghệ kỹ thuật 

trắc địa/ chính quy

Khảo sát địa hình công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

cấp lần 

đầu

5
Nguyễn Ngọc 

Luyến

09/02/1991 - 

054091001181 ngày 

13/4/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Chánh Lộc, xã 

Xuân Lộc, tx Sông Cầu, 

Phú Yên

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa/Cao đẳng 

Công nghệ kỹ thuật 

trắc địa/ chính quy

Khảo sát địa hình công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

cấp lần 

đầu
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STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo/Trình 

độ chuyên môn / Hệ 

đào tạo

Lĩnh vực được cấp Hình thức



6
Mai Thị Thanh 

Hòa

10/9/1979 - 

036179017718 ngày 

21/9/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

14/5 Hương Điền, p. 

Phước Hải, Nha Trang

Đại học Mỏ địa chất/ 

kỹ sư địa chất/ chính 

quy

Khảo sát địa chất công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

cấp lần 

đầu

7 Dương Ngọc Bảo

07/01/1975 - 

049075019038 ngày 

12/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Phú Thạnh 1, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

Đại học Khoa học 

Huế/Cử nhân khoa học 

ngành địa chất/ tại 

chức

Khảo sát địa chất công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

Cấp bổ 

sung

8 Phan Tấn Toàn

01/12/1972 - 

054072005979 ngày 

16/9/2021  Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

40 Tân An,p. Phước 

Hải, tp Nha Trang

Đại học Mở thành phố 

Hồ Chí Minh/kỹ sư 

xây dựng/ từ xa

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II

Cấp gia 

hạn

Thiết kế cơ điện công trình Công 

nghiệp năng lượng (Đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng II

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) Hạng 

III

cấp lần 

đầu

10 Hồ Phi

10/5/1996 - 

056096006110 ngày 

26/8/2021 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

thôn Phú Hữu, x. Ninh 

Ích, tx. Ninh Hoà

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật xây dựng/ 

chính quy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng, Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và Trạm biến áp) 

Hạng III

cấp lần 

đầu

11
Nguyễn Văn 

Thắng

20/6/1994 - 

040094024677 ngày 

15/4/2022 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

Xóm Mỹ, Mỹ Thành, 

Yên Thành, Nghệ An

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa/Cao đẳng 

công nghệ kỹ thuật trắc 

địa/ chính quy

Khảo sát địa hình công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng III

cấp lần 

đầu

12 Nguyễn Quốc Hào

27/3/1979 - 

052079000105 ngày 

12/01/2022 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

86/4/10C Thích Quảng 

Đức, p. 5. q. Phú 

Nhuận, Hồ Chí Minh

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng/ chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II

Cấp gia 

hạn

9 Huỳnh Kim Long

21/8/1996 - 

05609701326 ngày 

03/10/2021 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

TDP số 01, tt. Vạn Giã, 

Vạn Ninh

Đại học Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh/Kỹ 

sư công nghệ điện - 

điện tử/ chính quy



13
Nguyễn Thanh 

Bình

19/8/1981 - 

034081021873 ngày 

05/7/2023 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

căn hộ 416B chung cư 

VCN Xh1, đường 28, 

Phước Long, Nha Trang

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng/ Điện kỹ thuật/ 

vừa làm vừa học

Đại học GTVT/ kỹ 

thuật xây dựng/ vừa 

làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II. CN và 

HTKT không đủ công trình hoặc 

không đảm nhận chức danh chỉ huy 

trưởng hoặc giám sát trưởng

Cấp nâng 

hạng

14 Trương Quang Bảy

06/5/1980 - 

042080013562 ngày 

22/9/2021

số nhà 294 đường Lê 

Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang

Đại học Bách Khoa- 

Đại học Đà Nẵng/ xây 

dựng dân dụng & công 

nghiệp/ vừa làm vừa 

học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II.

Cấp nâng 

hạng

15
Nguyễn Quốc 

Thiện

22/10/1979 - 

056079012920 ngày 

12/01/2022 Cục cảnh 

sát qlhc về txth

226, tổ 22 Hà Ra, Vĩnh 

Phước, Nha Trang

Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM/ kỹ sư 

xây dựng cầu 

đường/Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Cầu, Đường giao thông thuộc 

đường bộ Hạng III.

cấp lần 

đầu

16 Lê Văn Bút 044079011110

39/52 Hoàng Diệu, 

Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang

đại học mở tp. Hồ chí 

minh/ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng/ vừa làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II.

Cấp nâng 

hạng

17 Trịnh Thế Công

09/10/1977 - 

049077021411 ngày 

05/12/2021 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

tổ 9 Phú Nông, x. Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

Đại học kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng/kỹ sư 

xây dựng cầu đường/ 

chính quy

Khảo sát địa hình Hạng III
Cấp gia 

hạn

18 Trần Minh Sơn

10/8/1983 - 

056083011146 ngày 

22/02/2024 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

thôn gia mỹ, x. ninh an, 

tx. Ninh hoà

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM/kỹ sư 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp/Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II.

Cấp gia 

hạn



19 Trần Huỳnh Minh

25/02/1998 - 

056098007055 ngày 

05/9/2022 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

lô số 11 đường A6, khu 

tđc vcn

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM/kỹ sư 

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình Công 

nghiệp năng lượng (đường dây và 

Trạm biến áp) Hạng II

cấp lần 

đầu

20 Nguyễn Kim Tiến

08/8/1986 - 

052086005992 ngày 

16/4/2022 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

trung thành 3, mỹ 

quang, phú mỹ, bình 

định

Đại học Kiến trúc 

TP.Hồ Chí Minh/Kỹ 

sư kỹ thuật xây dựng/ 

vừa làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng II

cấp lần 

đầu
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